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BÀI 9. DỊCH VỤ
(Thời gian thực hiện dự kiến: 02 tiết)
[bookmark: bookmark739]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark742][bookmark: bookmark740][bookmark: bookmark741][bookmark: bookmark743]1. Kiến thức.
· [bookmark: bookmark744] Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
· [bookmark: bookmark745] Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
· [bookmark: bookmark746] Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.
[bookmark: bookmark749][bookmark: bookmark748][bookmark: bookmark747][bookmark: bookmark750]2. Năng lực.
· [bookmark: bookmark751] Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với bạn trong thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong học tập.
· [bookmark: bookmark752] Năng lực đặc thù:
+ Nhận thức khoa học Địa lí: phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố đến đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Mô tả được đặc điểm phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông.
+ Tìm hiểu địa lí: đọc bản đồ để rút ra các thông tin theo yêu cầu.
[bookmark: bookmark755][bookmark: bookmark756][bookmark: bookmark753][bookmark: bookmark754]2. Phẩm chất.
Có trách nhiệm với các điều kiện tác động đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
[bookmark: bookmark757]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark759][bookmark: bookmark761][bookmark: bookmark758]1. Giáo viên.
· [bookmark: bookmark762]Máy vi tính, máy chiếu hoặc smart tivi, thiết bị điện tử kết nối internet (nếu có),...
· [bookmark: bookmark763]Bản đồ mạng lưới giao thông Việt Nam.
· [bookmark: bookmark764]Bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh,... có nội dung liên quan.
· [bookmark: bookmark765]Giấy A0, bút dạ.
· [bookmark: bookmark766]SGK Lịch sử và Địa lí 9 (KNTT với CS).
[bookmark: bookmark769][bookmark: bookmark768][bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark770]2. Học sinh.
SGK Lịch sử và Địa lí 9 (KNTT với CS).
[bookmark: bookmark771]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark774][bookmark: bookmark772][bookmark: bookmark773][bookmark: bookmark775]1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
[bookmark: bookmark776]a) Mục tiêu.
· [bookmark: bookmark777] Gợi mở nội dung bài học mới.
· [bookmark: bookmark778] Khơi gợi hứng thú học tập cho HS.
[bookmark: bookmark779]b) Tổ chức thực hiện.
· [bookmark: bookmark780] Bước 1: GV sử dụng sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm nhập về từ nước ngoài, đặt câu hỏi: Sản phẩm này xuất xứ từ đâu? Theo em, để đến được tay người tiêu dùng, sản phẩm này đã trải qua những hoạt động kinh tế nào?
· [bookmark: bookmark781] Bước 2: HS vận dụng hiểu biết thực tế của mình để trả lời, có thể viết ra giấy.
· [bookmark: bookmark782] Bước 3: HS trả lời nhanh. HS nào kể được nhiều hoạt động kinh tế nhất và đúng nhất sẽ nhận được phần thưởng của GV.
· [bookmark: bookmark783] Bước 4: GV chính xác hoá thông tin và dẫn dắt vào bài.
[bookmark: bookmark784]2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới.
[bookmark: bookmark785]2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
[bookmark: bookmark786]a) Mục tiêu
Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
[bookmark: bookmark787]b) Tổ chức thực hiện:
· [bookmark: bookmark788] Bước 1:
+ GV yêu cầu HS đọc thông tin mục Em có biết? để biết dịch vụ gồm những ngành kinh tế nào.
+ GV phát tài liệu cho HS theo từng bàn. Bàn 1 sử dụng tài liệu 1 xong chuyển cho bàn 2, bàn 2 sử dụng xong chuyển cho bàn 3,... bàn cuối sử dụng xong chuyển lên cho bàn trên. Liên tục như vậy, đảm bảo luôn luôn có tài liệu để HS tìm hiểu (phụ lục 1).
+ GV giao nhiệm vụ: HS đọc tài liệu, tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến ngành dịch vụ, nêu vai trò của nhân tố đó.
· [bookmark: bookmark789] Bước 2: HS đọc tài liệu, tự viết ra vở vai trò của các nhân tố mà em tìm hiểu được.
· [bookmark: bookmark790] Bước 3: Một số HS trình bày phần tìm hiểu của mình. HS khác bổ sung.
· [bookmark: bookmark791] Bước 4: GV chính xác hoá thông tin, lưu ý HS sử dụng đúng tên các nhân tố. GV đánh giá quá trình làm việc của HS.
	1.	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
-	Sự phát triển kinh tế có ảnh hưởng quyết định.
-	Dân cư, lao động tạo thị trường, cung cấp lao động.
-	Vốn góp phần nâng cao chất lượng, hiện đại hoá.
-	Cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng.
-	Chính sách giúp định hướng, tạo cơ hội phát triển.
-	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên tạo tiền đề phát triển dịch vụ.


[bookmark: bookmark802][bookmark: bookmark794]
2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu ngành giao thông vận tải.
a) [bookmark: bookmark803] Mục tiêu
Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.
b) [bookmark: bookmark804] Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark805] Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát kĩ bản đồ mạng lưới đường giao thông và thực hiện nhiệm vụ: Xác định các tuyến đường ô tô, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không.
· [bookmark: bookmark806] Bước 2: HS làm việc cá nhân, tự tìm hiểu và viết vào vở.
· [bookmark: bookmark807] Bước 3: Một số HS lên chỉ trên bản đồ. HS khác bổ sung, góp ý.
· [bookmark: bookmark808] Bước 4: GV tổng kết, đánh giá.
	1.	Giao thông vận tải.
-	Đường ô tô: quốc lộ 1 chạy theo hướng bắc - nam, dọc theo chiều dài đất nước. Quốc lộ 1 kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
-	Đường sắt: Đường sắt Thống Nhất chạy gần như song song với quốc lộ 1, kéo dài từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.
-	Cảng biển: Hải Phòng (thành phố Hải Phòng), Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng), Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu),...
-	Cảng hàng không: Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).


[bookmark: bookmark817][bookmark: bookmark811]
2.3. Nội dung 3: Tìm hiểu hoạt động bưu chính viễn thông
a) Mục tiêu
Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
b) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark818] Bước 1: tổ chức cho HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ: Đọc thông tin mục 2.b, nêu những thành tựu, hiện trạng phát triển và phân bố của ngành bưu chính viễn thông.
· [bookmark: bookmark819] Bước 2: HS làm việc cá nhân, đọc thông tin trong SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân, trả lời câu hỏi.
- Bước 3: Một số HS trả lời. HS khác bổ sung, góp ý.
- Bước 4: GV tổng kết, đánh giá.
	1.	Bưu chính viễn thông.
-	Thành tựu: phát triển nhanh, liên tục.
-	Hiện trạng phát triển: hoạt động hiệu quả hơn, mang lại giá trị kinh tế - xã hội lớn; dẫn đầu xu hướng số hoá và hiện đại hoá trên cả nước.
-	Phân bố: mạng lưới bưu chính viễn thông phủ khắp cả nước; hình thành 2 trung tâm bưu chính viễn thông lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.



[bookmark: bookmark829][bookmark: bookmark822][bookmark: bookmark830][bookmark: bookmark828][bookmark: bookmark827]3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu
Sử dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.
b) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark831] Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, làm bài luyện tập trong SGK.
· [bookmark: bookmark832] Bước 2: HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài vào vở.
· [bookmark: bookmark833] Bước 3: HS cùng bàn trao đổi bài, góp ý cho nhau.
· [bookmark: bookmark834] Bước 4: GV nhận xét, tổng kết.
[bookmark: bookmark837][bookmark: bookmark835][bookmark: bookmark836][bookmark: bookmark838]4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
a) [bookmark: bookmark839] Mục tiêu
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
b) [bookmark: bookmark840] Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark841] Bước 1: GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thông tin về hai vệ tinh viễn thông đang hoạt động của Việt Nam.
· [bookmark: bookmark842] Bước 2: HS thu thập thông tin, tự tìm hiểu và trao đổi với GV.
· [bookmark: bookmark843] Bước 3: HS nộp bài làm lên nhóm lớp hoặc Padlet hoặc link Google Drive.
- Bước 4: GV nhận xét, góp ý bài cho HS vào buổi học thích hợp.
Phụ lục 1:
	Đồng bào vùng cao Y Tý (Lào Cai) thoát nghèo nhờ làm du lịch.
Vùng cao Y Tý mang vẻ đẹp độc đáo, cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hoá truyền thống độc đáo: nhà trình tường bằng đất, mái lợp cỏ gianh, các bản làng người Hà Nhì,...
Được sự khích lệ của chính quyền địa phương và tạo điều kiện của Ngân hàng Chính sách xã hội, một số gia đình ở Y Tý đã đầu tư, cải tạo nhà tường đất truyền thống làm dịch vụ homestay. Người dân đã chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng lê vừa cho thu hoạch sản phẩm, vừa tạo cảnh quan thu hút khách du lịch. Vì vậy, thay vì trồng manh mún nhỏ lẻ mỗi hộ dăm chục gốc lê quanh nhà, người dân đã trồng tập trung với tổng diện tích toàn xã lên tới 20 ha.
Mấy năm trước đường khó đi, vào mùa này xe thường bị sa lầy do mưa và bùn đất. Nay đường đã được trải nhựa, đổ bê tông dễ đi hơn rất nhiều. Dịch vụ ăn nghỉ cũng được xây dựng khá nhiều, phục vụ khách du lịch. Nhờ phát triển du lịch, xã Y Tý đã thay đổi diện mạo, đời sống bà con ngày càng được cải thiện và phát triển bền vững.
(Nguồn: https://baodantoc.vn/)
Ưu tiên phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước.
Sự phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ, nhu cầu lưu thông và phân phối hàng hoá, phục vụ sản xuất, tiêu dùng, yêu cầu của quá trình hội nhập và giao lưu kinh tế của đất nước đã thúc đẩy xây dựng hệ thống trung tâm logistics.
Nhiều tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, tăng khả năng tiếp cận tuyến vận tải quốc tế, áp dụng công nghệ thông tin trong logistics và đảm bảo giao hàng đúng hạn,... Các địa phương cũng đang mở rộng và đa dạng hoá các hình thức đầu tư; vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tín dụng, thuế, giá, phí, lệ phí, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền,... để’ xây dựng và phát triển các trung tâm logistics.
Các doanh nghiệp phối hợp với đơn vị đào tạo để đào tạo lao động có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp. Nhân lực là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hoá, Big data và internet vạn vật để’ mở rộng quy mô, cung cấp các dịch vụ giao hàng an toàn, đồng thời tối ưu hoá chi phí và có thêm các nguồn thu mới.
(Nguồn: https://mof.gov.vn/)



[bookmark: bookmark852][bookmark: bookmark853][bookmark: bookmark850][bookmark: bookmark851]IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG.
Câu 1. Dựa vào hình 9.1 trang 146 SGK, trả lời các câu hỏi sau:
1. Tuyến đường ô tô huyết mạch, chạy theo hướng bắc - nam, kết nối các vùng kinh tế, các trung tâm kinh tế dọc phía đông đất nước là	
[bookmark: bookmark854]2. Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, các tuyến đường ô tô có dạng hướng tâm với tâm
là	
[bookmark: bookmark855]3. Ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, các tuyến đường ô tô
quan trọng có hướng	, như 7, 8, 9, 19, 24,...
[bookmark: bookmark856]4. Tuyến đường ô tô huyết mạch, chạy theo hướng bắc - nam, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội ở phía tây đất nước là	
[bookmark: bookmark857]5. Tuyến đường sắt dài nhất nước ta, từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, chạy
gần như song song với quốc lộ 1 là	
[bookmark: bookmark858]6. Kể tên 3 tuyến đường biển, 3 tuyến đường bay quốc tế quan trọng của nước ta:...
Câu 2. Đọc kĩ đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hoạt động chuyển đổi số, đầu tư có chiều sâu cho công nghệ và phát triển các loại hình dịch vụ mới được ưu tiên hàng đầu. Năm 2021, hơn 1 triệu km cáp quang được triển khai đến tận thôn bản, xã phường trên cả nước. Vùng phủ 4G phục vụ 99,5% dân số, Việt Nam là 1 trong 5 nước triển khai thương mại mạng di động 5G và sản xuất thiết bị 5G đầu tiên trên thế giới, tỉ lệ hộ gia đình có kết nối internet đạt 74,8% (năm 2021), cao hơn mức trung bình của thế giới 1,4 lần. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài và đạt được kết quả tốt. Các thị trường nhận đầu tư chủ yếu ở châu Phi, Đông Nam Á và Nam Á.
[bookmark: bookmark859]
1. Đoạn văn bản trên đề cập đến hoạt động dịch vụ nào?	
[bookmark: bookmark860]2. Việc phủ internet đến tận thôn bản, xã phường tác động như thế nào đến các
hoạt động dịch vụ ở nước ta? 	
[bookmark: bookmark861]3. Đoạn văn bản cho thấy hoạt động dịch vụ trên phát triển theo hướng nào?	
[bookmark: bookmark862]Thông tin từ đoạn văn bản trên em có suy nghĩ gì về định hướng nghề nghiệp của mình? 
***
[bookmark: _GoBack]
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